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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/05/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 20/05/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 24,575.90 +1.52%

S&P500 2,971.61 +1.67%

Nasdaq 9,375.78 +2.08%

FTSE100 6,067.16 +1.08%

Shanghai Composite 2,883.74 -0.51%

Gold Spot 1,749 +0.30%

Dollar Index 99.12 -0.25%

US Dollar/ Brazil Real 5.6925 -1.07%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 33.78 31.56 33.49 +1.53 +4.79% 430,823

CLEQ20 34.22 32.11 33.94 +1.47 +4.53% 135,020

QON20 36.46 34.38 35.75 +1.10 +3.17% 191,265

QOQ20 36.73 34.71 36.02 +1.08 +3.09% 142,909

NGEM20 1.889 1.743 1.771 -0.059 -3.22% 241,438

NGEN20 2.023 1.885 1.909 -0.076 -3.83% 211,298

RBEM20 1.0888 1.0295 1.0438 -0.0014 -0.13% 34,710

RBEN20 1.0999 1.0423 1.0561 +0.0011 +0.10% 50,911
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Báo cáo thống kê dầu thô trong tuần từ ngày 09 đến 15/05 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ

EIA cho thấy:

• Tồn kho Dầu thô thương mại của Mỹ giảm 5 triệu thùng xuống còn 526.5 triệu thùng, trái ngược

với kỳ vọng của thị trường với mức tăng 1.2 triệu thùng.

• Tồn kho Xăng tăng 2.8 triệu thùng so với kỳ vọng giảm 2.1 triệu thùng của thị trường.

• Tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 3.8 triệu thùng.

▪ Sản lượng dầu thô và khí gas condensate của Nga trong 19 ngày đầu tháng 05 trung bình ở mức

9.42 triệu thùng/ngày so với mức 11.35 triệu thùng/ngày trong tháng 04.

▪ Sản lượng khai thác dầu thô của Nauy trong tháng 04 tăng 4.5% so với tháng 03 lên 1.78 triệu

thùng/ngày, tăng 30.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào việc đẩy mạnh

khai thác tại mỏ dầu khổng lồ Johan Sverdrup của nước này.

▪ Hôm qua, hai quốc gia Saudi Arabia và Kuwait đã xác nhận thông tin về việc dừng sản xuất tại khu

vực khai thác chung Al-Khafji trong vòng 1 tháng kể từ ngày 01/06. Tuy nhiên phía Kuwait cho biết thêm

hoạt động sản xuất sẽ tự động bắt đầu lại kể từ ngày 01/07.

▪ Ukraine sẽ nhận lô dầu thô WTI đầu tiên từ Mỹ tại cảng biển Odessa, khu vực biển Đen. Ukraine đã

tìm kiếm các nguồn cung dầu thô và khí gas thay thế cho Nga sau xung đột giữa hai nước hồi năm 2014.

▪ Xuất khẩu lũy kế từ đầu năm đến

tháng 04 của Nhật Bản đã giảm 21.9%

so với năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu

oto giảm tới 65.8%.

▪ Thượng viện Mỹ thông qua dự luật

cho phép ngăn chặn các công ty Trung

Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán

Mỹ, trừ khi họ tuân thủ theo các tiêu

chuẩn kiểm toán và kiểm soát của Mỹ.

▪ Hạ viện Mỹ đang cân nhắc về dự

luật cho phép kéo dài và thay đổi các

điều khoản về các khoản vay hỗ trợ

cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ của

nước này.

▪ Tỷ lệ lạm phát của Canada rơi

xuống mức âm trong tháng 04 nhưng

giá lương thực lại tăng.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu WTI kỳ hạn tháng 07 tăng 4.79% trong

phiên hôm qua nhờ sự hỗ trợ của thông tin tồn kho dầu

thô thương mại của Mỹ bất ngờ giảm, trái ngược với dự

báo tăng trước đó.

➢ Kháng cự: 33.78; 35.12 ➢ Hỗ trợ: 29.13; 26.81

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 07 tăng 3.17%. Kuwait

và Saudi Arabia xác nhận việc dừng sản xuất tại khu

vực khai thác chung Al-Khafji trong vòng 30 ngày.

➢ Kháng cự:34.31; 36.52 ➢ Hỗ trợ: 30.55; 28.11
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 06 giảm 3.22%

khi dự báo cho thấy nhu cầu và xuất khẩu khí gas của

Mỹ giảm trong tháng 05.

➢ Kháng cự: 1.763; 1.977 ➢ Hỗ trợ: 1.689; 1.574

▪ Giá Xăng RBOB kỳ hạn tháng 06 giảm nhẹ 0.13%

khi tồn kho Xăng của Mỹ tăng.

➢ Kháng cự: 1.013; 1.0959 ➢ Hỗ trợ: 0.9166; 0.7488;
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